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·온수(50℃이상)사용시  화상등의 위험이 있으니 사용시 주의하여 주시기 바랍니다. ·개봉 후에는 가급적 20일 이내에 사용하여 주시고, 습기 벌레 이물질 등 불순물이 들어가지 않게 뚜껑을 잘 닫아 건냉한 곳에  보관하십시오. 냉장고 속이나 직사광선이 있는 곳은 피하십시오. ·반드시 통속의 전용스푼을  쓰되, 사용후에는  깨끗이 씻어 말리고 캔과 별도로 청결한 곳에 보관하십시오. ·속 뚜껑 개봉시에는 먼저 손잡이를 위로 세우고 손 앞으로 당겨서 연 후에 즉시 버리십시오. 날카로운 절단부에 다치지 않도록 특히 주의하십시오 ·특정원료에 대한 알레르기가 있는 유아는 원재료를 확인한 후에 사용하십시오. ·먹이기 전에  유통기한과 제품의 상태를 꼭 확인하십시오.   ·조유 후 바로 수유하시고 남은 양은 재 수유하지  마시고  버리십시오.

임페리얼드림 XO 1 GT 임페리얼드림 XO 2 GT 임페리얼드림 XO 3 GT 임페리얼드림 XO 4 GT 임페리얼드림 XO 5 GT
아이엠마더 5

1 to 3 YearsAges

Energy 476 KcalCarbohydrate 56 gSaccharide 42 g

Cholesterol 50 mgSodium 170 mgVitamin A 450 ㎍REVitamin B 1 0.5 mgVitamin B 2 0.71 mgVitamin B 6 0.5 mgVitamin B 12 2 ㎍Vitamin C 100 mg

Protein g18Fat g20Saturated Fat g9.3

Vitamin D 9.3 ㎍Vitamin E 4.8 mgα-TEVitamin K 1 30 ㎍Vitamin K 2 2.5 ㎍Pantothenic acid 2 mgNiacin 5 mgNEFolic acid 100 ㎍Biotin 18 ㎍Calcium 700 mgPhosphorus 379 mgMagnesium 40 mgSelenium 11 ㎍Potassium 650 mgIron 7.9 mgZinc 3.8 mgCopper 321 ㎍Manganese 30 ㎍Iodine 114 ㎍β-carotene 100 ㎍Taurine 35 mgChloride 300 mg

2.1 mgLactadherin 25 mgSphingomyelin

8.6 mgPhosphatidylserine 45 mgPhosphatidyl-
136 mgPhosphatidylethanolamine mg1500Glycomacropeptide

Peptide 786 ㎍Ceramide

mg229Phosphatidyl -

29 mgCasein Phospho 

Linoleic acid 3.5 gArachidonic acid 57 mgα-Linolenic acid 350 mg
DHA 57 mgPhospholipid 400 mgNucleotides 12 mg

Choline mg70

γ-Linolenic acid mg10

Lactoferrin 50 mg

Galacto- 2500 mgoligosaccharideGalactosyllactose 1286 mgInulin 429 mgOsteopontin 15 mg
Ganglioside 2500 ㎍Mucin 10 mgSialic acid 121 mg

321 mgL-tryptophan 221 mgL-cystine 679 mgL-arginine 2500 mgα-lactalbumin 3000 mgβ-casein

10 mgL-carnitine

choline

inositol

gNutrients  per  100g

· 제품명 : 아이엠마더  4  · 식품의 유형 :  성장기용 조제식  · 내용량 : 400g  · 보존기준 : 실온  · 유통기한     :     캔 밑면 표기일까지  · 원재료명   :      유청분말(우유), 원유, 혼합 식용유  [대두유(대두), 야자유, 고올레산해바라기유, 정제가공유지, 해바라기유, 아스코르빌파르미테이트], 덱스트린, 탈지분유, 농축유청단백분말, 유당, 갈락토올리고당, HYPRO SMP, A2 혼합탈지유, 탄산칼슘, 유청단백가수분해물, 레시틴(대두), 제이인산칼륨, 분리유단백분말, 알파락트알부민, Selpro35, 시너지올리고당, NDA-12(참치유, 계란), 갈락토실락토스, 유지방구막단백질, 아라키돈산-20, 비피도올리고, 밀크리피드, 염화칼륨, 유화철, CPP(유단백가수분해물), 탄산칼륨, 우유세라마이드, 비타민Premix ND INF-P/01(비타민C, 덱스트린, 니코틴산아미드, 비타민B12, 판토텐산칼슘, 비타민B2, 비타민B1, 비타민B6, 엽산, 비오틴), 레시틴(난황), 달맞이꽃종자유, 제이인산마그네슘, 장내균총개선소재, 글리코매크로펩타이드, 제삼인산칼슘, 유청단백 농축분말, 제일인산칼륨, 비타민C, 염화콜린, 타우린, 유산균가공품, 우유사이알릴올리고당, Wellmune, 비타민Premix ND INF-O/01(비타민E, 대두유, 비타민A, 비타민D3, β-카로틴, 비타민K1), 탄산수소나트륨, d-토코페롤(혼합형), L-카르니틴, 5’-시티딜산, 5’-이노신산이나트륨, 산화아연, 락토페린농축물, 5’-우리딜산이나트륨, 5’-구아닐산이나트륨, 셀레늄Premix, 5’-아데닐산, 낫토추출물, 황산동, 황산망간, 요오드칼륨    우유,대두, 계란, 참치유 함유    · 반품 및 교환장소 : 구입처  · 이 캔은 소중한 재활용자산입니다  · 업소명 및 소재지 : 남양유업  주식회사 (본사) 서울특별시 강남구 도산대로 240  (공장) 세종특별자치시  장군면 장기로 836-11  ※이 제품은 공정거래위원회 고시 소비자 분쟁해결기준에 의거 교환 또는 보상받을 수 있습니다. 

Manufactured by
DAIRY PRODUCTS CO., LTD.

Growing up Formula첨단 설비와  정밀 검사능력을 바탕으로 국내 유아식 메이커 중 처음으로 국제적 분석능력을 인정 받은 남양유업 중앙연구소가 설계 ·검증 하였습니다.

모유리서치센터의 축적된 데이터와 최신 설비로 완성한 I AM MOTHER의

모유리서치센터의 축적된 데이터와 최신 설비로 완성한 아이엠마더! 황금변을 위해 한 단계 업그레이드!
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Bột whey (sữa), hỗn hợp dầu thực vật [dầu đậu nành (đậu nành), dầu 
dừa, dầu hạt hướng dương hi-oleic, dầu tinh chế, dầu hoa hướng 
dương, ascorbyl palmitate], Lactose, sữa nguyên chất, Dextrin, Galac-
to-oligosaccharide, HYPRO SMP (Sữa bột hỗn hợp thủy phân), hỗn 
hợp sữa tách béo, đạm whey thủy phân, Selpro35(β-lactoglobulin 
được thủy phân chọn lọc),  α-lactalbumin, Bifido oligo, Canxi carbon-
ate, Đạm sữa isolate, Synergy- oligosaccharide, NDA-12(dầu cá ngừ, 
trứng), Kali chloride, Galactosyllactose, Lecithin(đậu nành) Nhóm phụ 
gia 322, Kali phosphate dibasic, Arachidonic acid -20, dầu primrose, 
chất béo sữa, Magie phosphate dibasic, Lecithin (lòng đỏ trứng gà) 
Nhóm phụ gia 322, CPP(thủy phân đạm sữa), Prebiotics, hỗn hợp 
vitamin ND INF-P/01 (vitamin C, dextrin, nicotinic acid amide, vitamin 
B12, canxi pantothenate, vitamin B2, vitamin B1, vitamin B6, axit folic, 
biotin), kali carbonate, đạm whey đậm đặc, Canxi phosphate tribasic, 
nhũ tương sắt, Vitamin C, Choline chloride, Glycomacropeptide, 
Taurine, Probiotics(Lactobacillus), L-cystine, Inositol, hỗn hợp vitamin 
ND INF-O/01(vitamin E, dầu đậu nành, vitamin A, vitamin D3, β-caro-
tene, vitamin K1), Kali phosphate monobasic, Natri hydrogen carbon-
ate, d-tocopherol đậm đặc, 5'-Cytidylic acid(CMP), L-carnitine, Đi-natri 
5'-inosinate(IMP), oxide kẽm, Đi-natri 5'-uridylate(UMP), Lactoferrin 
đậm đặc, 5'-Adenylic acid(AMP), Disodium 5'-guanylate(GMP), Seleni-
um premix, đồng sulfate, Mangan sulfate, Kali iodide, Đậu nành, 
Trứng, Dầu cá ngừ.

Chú ý: "Sữa mẹ là thức ăn tốt nhất cho sức khỏe và sự phát triển toàn diện của trẻ nhỏ. Các yếu tố chống nhiễm khuẩn, 
đặc biệt là kháng thể chỉ có trong sữa mẹ có tác dụng giúp trẻ phòng, chống bệnh tiêu chảy, nhiễm khuẩn đường hô hấp 
và một số bệnh nhiễm khuẩn khác”

"Chỉ sử dụng sản phẩm này theo chỉ dẫn của bác sĩ. Pha chế theo đúng hướng dẫn. Cho trẻ ăn bằng cốc, thìa hợp vệ sinh"

NHÃN PHỤ
Sản phẩm dinh dưỡng công thức

với mục đích ăn bổ sung
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모유리서치센터의 축적된 데이터와 최신 설비로 완성한 I AM MOTHER의

모유리서치센터의 축적된 데이터와 최신 설비로 완성한 아이엠마더! 황금변을 위해 한 단계 업그레이드!

Manufactured by
DAIRY PRODUCTS CO., LTD.

Energy 476 KcalCarbohydrate 56 gSaccharide 42 g

Cholesterol 50 mgSodium 170 mgVitamin A 450 ㎍REVitamin B 1 0.5 mgVitamin B 2 0.71 mgVitamin B 6 0.5 mgVitamin B 12 2 ㎍Vitamin C 100 mg

Protein g18Fat g20Saturated Fat g9.3

Vitamin D 9.3 ㎍Vitamin E 4.8 mgα-TEVitamin K 1 30 ㎍Vitamin K 2 2.5 ㎍Pantothenic acid 2 mgNiacin 5 mgNEFolic acid 100 ㎍Biotin 18 ㎍Calcium 700 mgPhosphorus 379 mgMagnesium 40 mgSelenium 11 ㎍Potassium 650 mgIron 7.9 mgZinc 3.8 mgCopper 321 ㎍Manganese 30 ㎍Iodine 114 ㎍β-carotene 100 ㎍Taurine 35 mgChloride 300 mg

2.1 mgLactadherin 25 mgSphingomyelin
8.6 mgPhosphatidylserine 45 mgPhosphatidyl-

136 mgPhosphatidylethanolamine mg1500Glycomacropeptide
Peptide 786 ㎍Ceramide

mg229Phosphatidyl -

29 mgCasein Phospho 

Linoleic acid 3.5 gArachidonic acid 57 mgα-Linolenic acid 350 mg
DHA 57 mgPhospholipid 400 mgNucleotides 12 mg

Choline mg70

γ-Linolenic acid mg10

Lactoferrin 50 mg

Galacto- 2500 mgoligosaccharideGalactosyllactose 1286 mgInulin 429 mgOsteopontin 15 mg
Ganglioside 2500 ㎍Mucin 10 mgSialic acid 121 mg

321 mgL-tryptophan 221 mgL-cystine 679 mgL-arginine 2500 mgα-lactalbumin 3000 mgβ-casein

10 mgL-carnitine

choline
inositol

gNutrients  per  100g

· 제품명 : 아이엠마더  4  ·  식품의 유형 : 성장기용 조제식  · 내용량 : 800g · 보존기준 : 실온   · 유통기한     :     캔 밑면 표기일까지  · 원재료명   :      유청분말(우유), 원유, 혼합 식용유  [대두유(대두), 야자유, 고올레산 해바라기유, 정제가공유지, 해바라기유, 아스코르빌파르미테이트], 덱스트린, 탈지분유, 농축유청단백분말, 유당, 갈락토올리고당, HYPRO SMP, A2 혼합탈지유, 탄산칼슘, 유청단백가수분해물, 레시틴(대두), 제이인산칼륨, 분리유단백분말, 알파락트알부민, Selpro35, 시너지올리고당, NDA-12(참치유, 계란), 갈락토실락토스, 유지방구막단백질, 아라키돈산-20, 비피도올리고, 밀크리피드, 염화칼륨, 유화철, CPP(유단백가수분해물), 탄산칼륨, 우유세라마이드, 비타민Premix ND INF-P/01(비타민C, 덱스트린, 니코틴산아미드, 비타민B12, 판토텐산칼슘, 비타민B2, 비타민B1, 비타민B6, 엽산, 비오틴), 레시틴(난황), 달맞이꽃종자유, 제이인산마그네슘, 장내균총개선소재, 글리코매크로펩타이드, 제삼인산칼슘, 유청단백농축분말, 제일인산칼륨, 비타민C, 염화콜린, 타우린, 유산균가공품, 우유사이알릴올리고당, Wellmune, 비타민Premix ND INF-O/01(비타민E, 대두유, 비타민A, 비타민D3, β-카로틴, 비타민K1), 탄산수소나트륨, d-토코페롤(혼합형), L-카르니틴, 5’-시티딜산, 5’-이노신산이나트륨, 산화아연, 락토페린농축물, 5’-우리딜산이나트륨, 5’-구아닐산이나트륨, 셀레늄Premix, 5’-아데닐산, 낫토추출물, 황산동, 황산망간, 요오드칼륨    우유,대두,계란, 참치유 함유    · 반품 및 교환장소 : 구입처  · 이 캔은  소중한 재활용자산입니다.  · 업소명 및 소재지 : 남양유업  주식회사 (본사) 서울특별시 강남구 도산대로 240    (공장) 세종특별자치시  장군면 장기로 836-11  ※이 제품은 공정거래위원회 고시 소비자분쟁해결기준에 의거 교환 또는 보상받을 수 있습니다

1 to 3 Years

Growing up Formula

Ages

임페리얼드림 XO 1 GT 임페리얼드림 XO 2 GT 임페리얼드림 XO 3 GT 임페리얼드림 XO 4 GT 임페리얼드림 XO 5 GT
아이엠마더 5

·온수(50℃이상)사용시  화상등의 위험이 있으니 사용시 주의하여 주시기 바랍니다. ·개봉 후에는 가급적 20일 이내에 사용하여 주시고, 습기 벌레 이물질 등 불순물이 들어가지 않게 뚜껑을 잘 닫아 건냉한 곳에  보관하십시오. 냉장고 속이나 직사광선이 있는 곳은 피하십시오. ·캡 안쪽의 스푼을 떼어낸 후 사용하시고, 사용 후에는 스푼을 안쪽에 끼워 보관하십시오. ·분리배출을 위한 스푼캡 분리시 다치지 않도록 주의하십시오. ·속 뚜껑 개봉시에는 먼저 손잡이를 위로 세우고 손 앞으로 당겨서 연 후에 즉시 버리십시오. 개봉, 보관 및 폐기시 날카로운 절단부에 다치지 않도록 특히 주의하십시오 ·특정원료에 대한 알레르기가 있는 유아는 원재료를 확인한 후에 사용하십시오. ·먹이기 전에  유통기한과 제품의 상태를 꼭 확인하십시오.   ·조유 후 바로 수유하시고 남은 양은 재 수유하지  마시고  버리십시오.
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Bột whey (sữa), hỗn hợp dầu thực vật [dầu đậu nành (đậu nành), dầu 
dừa, dầu hạt hướng dương hi-oleic, dầu tinh chế, dầu hoa hướng 
dương, ascorbyl palmitate], Lactose, sữa nguyên chất, Dextrin, Galac-
to-oligosaccharide, HYPRO SMP (Sữa bột hỗn hợp thủy phân), hỗn 
hợp sữa tách béo, đạm whey thủy phân, Selpro35(β-lactoglobulin 
được thủy phân chọn lọc),  α-lactalbumin, Bifido oligo, Canxi carbon-
ate, Đạm sữa isolate, Synergy- oligosaccharide, NDA-12(dầu cá ngừ, 
trứng), Kali chloride, Galactosyllactose, Lecithin(đậu nành) Nhóm phụ 
gia 322, Kali phosphate dibasic, Arachidonic acid -20, dầu primrose, 
chất béo sữa, Magie phosphate dibasic, Lecithin (lòng đỏ trứng gà) 
Nhóm phụ gia 322, CPP(thủy phân đạm sữa), Prebiotics, hỗn hợp 
vitamin ND INF-P/01 (vitamin C, dextrin, nicotinic acid amide, vitamin 
B12, canxi pantothenate, vitamin B2, vitamin B1, vitamin B6, axit folic, 
biotin), kali carbonate, đạm whey đậm đặc, Canxi phosphate tribasic, 
nhũ tương sắt, Vitamin C, Choline chloride, Glycomacropeptide, 
Taurine, Probiotics(Lactobacillus), L-cystine, Inositol, hỗn hợp vitamin 
ND INF-O/01(vitamin E, dầu đậu nành, vitamin A, vitamin D3, β-caro-
tene, vitamin K1), Kali phosphate monobasic, Natri hydrogen carbon-
ate, d-tocopherol đậm đặc, 5'-Cytidylic acid(CMP), L-carnitine, Đi-natri 
5'-inosinate(IMP), oxide kẽm, Đi-natri 5'-uridylate(UMP), Lactoferrin 
đậm đặc, 5'-Adenylic acid(AMP), Disodium 5'-guanylate(GMP), Seleni-
um premix, đồng sulfate, Mangan sulfate, Kali iodide, Đậu nành, 
Trứng, Dầu cá ngừ.

Chú ý: "Sữa mẹ là thức ăn tốt nhất cho sức khỏe và sự phát triển toàn diện của trẻ nhỏ. Các yếu tố chống nhiễm khuẩn, 
đặc biệt là kháng thể chỉ có trong sữa mẹ có tác dụng giúp trẻ phòng, chống bệnh tiêu chảy, nhiễm khuẩn đường hô hấp 
và một số bệnh nhiễm khuẩn khác”

"Chỉ sử dụng sản phẩm này theo chỉ dẫn của bác sĩ. Pha chế theo đúng hướng dẫn. Cho trẻ ăn bằng cốc, thìa hợp vệ sinh"

NHÃN PHỤ
Sản phẩm dinh dưỡng công thức

với mục đích ăn bổ sung

800g
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